
          
        SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

LỊCH DẠY VÀ HỌC CHI TIẾT THÁNG 04/2017 
Hệ: 1 năm và 1,5 năm, sơ cấp nghề 

 

Thứ/ 
Ngày 

Buổi DS K2  DS K1 
(Hệ 1,5 năm)  

Y sỹ K1A Y sỹ K1B Y sỹ K1C Y sỹ K1D Y sỹ K1E ĐD K1 DS-KHHGĐ 

Sáng 

TH. Tiếng Anh 
Cn Thủy 

 
(5 tiết) 

B2 

HD-DL II 
Ds Học 

 
(3 tiết sau) 

A2 

TH. Khởi tạo doanh nghiệp 
Ths Ngọc 

 
(5 tiết) 

P. Hội trường 

Bệnh ngoại khoa 
Bs Giang 

 
(4 tiết sau) 
Phòng só 5 

HỌC NỘI QUY – QUY CHẾ 
Tại HT. Phòng khám 

(Theo QĐ số 223/QĐ-TCYT) 

Truyền thông 
DS-KHHGĐ 
LT: 2T,TH: 2T 

Cn Thụy 

B3 

Chiều 

BQT&DCYT 
Ds Học 

KN Thuốc 
Ds Hương 

HT. Phòng khám 

TH. Khởi tạo doanh nghiệp 
Ths Ngọc 

 
(5 tiết) 

P. Hội trường 

Bệnh nội khoa 
Bs Đức 

 
(4 tiết đầu) 
Phòng só 5 

 
THI KTHP 
CSNBNK 1 

(14h30) 
B2 

QL&TCTHCT 
DS-KHHGĐ 

Cn Huệ 
(4 tiết đầu) 

B3 

Thứ 7 

01/04 

Tối 

TH. Tiếng Anh 
Cn Bích 

 

(5 tiết) 
B2 

        

Sáng 

TH. Tiếng Anh 
Cn Bích 

 

(5 tiết) 
A3 

BQT&DCYT 
Ds Vân 

 
(4 tiết sau) 

B2 

Bệnh nội khoa 
Bs Hùng 

 
(4 tiết sau) 

P. Hội trường 

Bệnh ngoại khoa 
Bs Giang 

 
(4 tiết sau) 
Phòng số 5 

Bệnh ngoại 
khoa 

Bs Hiểu 

(4 tiết sau) 
A2 

THI KTHP 
ĐDCS 1 
(08h30) 

PTH ĐD 

QL&TCTHCT 
DS-KHHGĐ 

Cn Huệ 
 

(4 tiết sau) 
B3 

Chiều 

TH. KNT 
N1-Ds Liên 
N2-Ds Yến 

(5 tiết) 
PTH Dược 

HD-DL II 
Ds Học 

 
(4 tiết đầu) 

B2 

Bệnh ngoại khoa 
Bs Hiểu 

 
(4 tiết đầu) 

P. Hội trường 

Bệnh nội khoa 
Bs Đức 

 
(4 tiết đầu) 
Phòng số 5 

Bệnh nội khoa 
Ths Phi 

 

(4 tiết đầu) 
A2 

THI KTHP 
ĐDCS 2 
(14h30) 

PTH ĐD 

TH. Truyền 
thông 

DS-KHHGĐ 
(2 tiết đầu) 

Cn Thụy 

B3 

Chủ nhật 
02/04 

Tối 

TH. Tiếng Anh 
Ths Tâm 

 

(5 tiết) 
B2 

   

 

 



Thứ/ 
Ngày 

Buổi DS K2  DS K1 
(Hệ 1,5 năm)  

Y sỹ K1A Y sỹ K1B Y sỹ K1C Y sỹ K1D Y sỹ K1E ĐD K1 DS-KHHGĐ 

Sáng TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS  TTLS 
Thứ 2 

03/04 

Chiều     TTLS 

Sáng TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS  TTLS 
Thứ 3 

04/04 
Chiều  

     

 TTLS 

Sáng  

     

 TTLS 
Thứ 4 

05/04 

Chiều 

ÔN 
 

THI 
 

KẾT 
 

THÚC 
 

HỌC 
 

PHẦN 

 

     

 TTLS 

Sáng 

THI KTHP 
Tiếng Anh 

 
(8h30) 

B2, B5, B6 

BQT&DCYT 
Ds Vân 

 
(4 tiết sau) 

A2 

Bệnh ngoại khoa 
Bs Giang 

 
(4 tiết sau) 

Phòng Hội trường 

Bệnh nội khoa 
Bs Đức 

 
(4 tiết sau) 
Phòng số 5 

Bệnh ngoại khoa 
Bs Hiểu 

 
(4 tiết sau) 

HT. Phòng khám 

THI KTHP 
CSNB ngoại 

khoa 
(8h30) 

B2, B5, B6 

QL&TCTHCT 
DS-KHHGĐ 

Cn Huệ 
(4 tiết sau) 

B3 

Chiều 

THI KTHP 
HD-DL II 

 
(14h30) 

B2, B5, B6 

TH. KN Thuốc 
Ds Học 

 
(5 tiết) 

PTH Dược 

Khởi tạo doanh nghiệp 
Bs Hùng 

 
(4 tiết đầu) 

Phòng Hội trường 

Bệnh ngoại khoa 
Bs Hiểu 

 
(4 tiết đầu) 
Phòng số 5 

Bệnh nội khoa 
Ths Phi 

 

(4 tiết đầu) 
HT. Phòng khám 

THI KTHP 
CSSKTE 

 
 (14h30) 

B2, B5, B6 

QL&TCTHCT 
DS-KHHGĐ 

Cn Huệ 
 

(4 tiết đầu) 
B3 

Thứ 7 

08/04 

Tối 

    TH. GPSL 
Bs Hiểu 

 
(4 tiết) 

PTH GP 

  



Thứ/ 
Ngày 

Buổi DS K2  DS K1 
(Hệ 1,5 năm)  

Y sỹ K1A Y sỹ K1B Y sỹ K1C Y sỹ K1D Y sỹ K1E ĐD K1 DS-KHHGĐ 

Sáng 

THI KTHP 
HD-DL III 

 
(08h30) 
B5, B6 

HD-DL II 
Ds Vân 

 
(4 tiết sau) 

A2 

Bệnh nội khoa 
Bs Đức (Tiết 1,2,3) 
Bs Hùng (Tiết 4,5) 

 
Phòng Hội trường 

Bệnh ngoại khoa 
Bs Hiểu 

 
(4 tiết sau) 
Phòng số 5 

Bệnh ngoại khoa 
Bs Giang 

 
(4 tiết sau) 

HT. Phòng khám 

CSSKPN, 
BM&GĐ 
Cn Huế 

(4 tiết sau) 
B2 

TH. 
QL&TCTHCT 

DS-KHHGĐ 
Cn Huệ 
(5 tiết) 

B3 
Chủ nhật 
09/04 

 

 
Chiều 

THI KTHP 
KN Thuốc 

 
(14h30) 
B5, B6 

TH. KN thuốc 
Ds Liên 

 
(5 tiết) 

PTH Dược 

Bệnh ngoại khoa 
Bs Hiểu 

 
(3 tiết đầu) 

Phòng Hội trường 

Bệnh nội khoa 
Bs Hùng 

 
(4 tiết đầu) 
Phòng số 5 

Bệnh nội khoa 
Bs Đức 

 

(4 tiết đầu) 
HT. Phòng khám 

CSNB Nội 
khoa 2 
Cn An 

(4 tiết đầu) 
B2 

TH. 
QL&TCTHCT 

DS-KHHGĐ 
Cn Huệ 
(5 tiết) 

B3 

Sáng   TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS  TTLS 
Thứ 2 

10/04 

Chiều         TTLS 

Sáng   TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS  TTLS 
Thứ 3 

11/04 

Chiều   

     

 TTLS 

Sáng   

   

 TTLS 
Thứ 4 

12/04 

Chiều   

   

 TTLS 



Thứ/ 
Ngày 

Buổi DS K2  DS K1 
(Hệ 1,5 năm)  

Y sỹ K1A Y sỹ K1B Y sỹ K1C Y sỹ K1D Y sỹ K1E ĐD K1 DS-KHHGĐ 

Sáng 

THI KTHP 
Quản lý dược 

(08h30) 
B5, B6 

 

THI KTHP 
TTLS 

NỘI KHOA 

 Bệnh ngoại khoa 
Bs Hiểu 

 
(4 tiết sau) 
Phòng số 5 

Bệnh ngoại 
khoa 

Bs Giang 

(4 tiết sau) 
HT. Phòng khám 

CSSKPN, 
BM&GĐ 
Cn Huệ 

(4 tiết sau) 
A2 

Thống kê 
DS-KHHGĐ 

Cn Nga 

(4 tiết sau) 
B3 

Chiều 

THI KTHP 
BQT&DCYT 

(14h30) 
B5, B6 

TH. KN thuốc 
Ds Vân 

 
(5 tiết) 

PTH Dược 

 
THI KTHP 

TTLS 
NỘI KHOA 

Bệnh ngoại khoa 
Bs Giang 

 
(4 tiết đầu) 
Phòng số 5 

Bệnh ngoại 
khoa 

Bs Hiểu 

(4 tiết đầu) 
HT. Phòng khám 

CSNB Nội 
khoa 2 
Cn Lan 

(4 tiết đầu) 
A2 

Thống kê 
DS-KHHGĐ 

Cn Nga 

(4 tiết đầu) 
B3 

Thứ 7 

15/04 

Tối 

     TH. 
ĐDCB&KTĐD 

Cn Lan 

(5 tiết) 
PTH ĐD 

Tiếng Anh 
Cn Thủy 

 

(4 tiết) 
B2 

 

Sáng 

 BQT&DCYT 
Ds Vân 

 
(4 tiết sau) 

B5 

Bệnh ngoại khoa 
Bs Hiểu 

 
(4 tiết sau) 

Phòng Hội trường 

THI KTHP 
TTLS 

NỘI KHOA 
 

Bệnh ngoại 
khoa 

Bs Giang 

(4 tiết sau) 
A2 

CSNBCC 
&CSTC 
Ths Toàn 

(4 tiết sau) 
B6 

TH. 
QL&TCTHCT 

DS-KHHGĐ 
Cn Huệ 
(5 tiết) 

B3 Chủ nhật 
16/04 

Chiều 

 TH. KN thuốc 
Ds Liên 

 
(5 tiết) 

PTH Dược 

Bệnh ngoại khoa 
Bs Giang 

 
(4 tiết đầu) 

Phòng Hội trường 

 
THI KTHP 

TTLS 
NỘI KHOA 

Bệnh ngoại 
khoa 

Bs Hiểu 

(4 tiết đầu) 
A2 

CSNB Nội 
khoa 2 

Ths Huyền 

(4 tiết đầu) 
B6 

Thống kê 
DS-KHHGĐ 

Cn Nga 

(4 tiết đầu) 
B3 

Sáng 

    

 

 

TTLS TTLS 
Thứ 2 

17/04 

Chiều 
    

 

 

TTLS TTLS 

Sáng 
    

 

 

TTLS TTLS 
Thứ 3 

18/04 
Chiều 

    

 

 

TTLS TTLS 



Thứ/ 
Ngày 

Buổi DS K2  DS K1 
(Hệ 1,5 năm)  

Y sỹ K1A Y sỹ K1B Y sỹ K1C Y sỹ K1D Y sỹ K1E ĐD K1 DS-KHHGĐ 

Sáng 
    

 

 

 TTLS 
Thứ 4 

19/04 
Chiều 

    

 

 

 TTLS 

Sáng 

BQT&DCYT 
Ds Học 

 
(Tiết 2,3,4) 

A2 

 Bệnh ngoại khoa 
Bs Hiểu 

 
(4 tiết sau) 
Phòng số 5 

TH. 
ĐDCB&KTĐD 

Cn Lan 

(4 tiết sau) 
PTH ĐD 

CSSKPN, 
BM&GĐ 
Cn Huế 

(4 tiết sau) 
B5 

TH. 
QL&TCTHCT 

DS-KHHGĐ 
Cn Huệ 
(5 tiết) 

B3 

Chiều 

TH. KN thuốc 
Ds Vân 

 
(5 tiết) 

PTH Dược 

  Bệnh ngoại 
khoa 

Bs Hiểu 

(4 tiết đầu) 
A2 

CSNBCC 
&CSTC 

Ths Huyền 

(4 tiết đầu) 
B2 

TH. Thống kê 
DS-KHHGĐ 

Cn Nga 

(4 tiết đầu) 
B3 

Thứ bảy 

22/04 

Tối 

     TH. GPSL 
Bs Cương 

 
(4 tiết) 

PTH GP 

Tiếng Anh 
Cn Thủy 

 
(4 tiết) 

B2 

 

Sáng 

HD-DL II 
Ds Học 

(Tiết 2,3) 
B5 

Bệnh ngoại khoa 
Bs Hiểu 

 
(5 tiết) 

Phòng Hội trường 

Bệnh nội khoa 
Bs Đức 

 
(4 tiết sau) 
Phòng Số 5 

THI KTHP 
TTLS 

NỘI KHOA 

CSSKPN, 
BM&GĐ 
Cn Huế 

(4 tiết sau) 
B6 

TH. Thống kê 
DS-KHHGĐ 

   Cn Nga -T2,3 
QL&TCTHCT

DS-KHHGĐ 
Cn Huệ-T4,5 

B3 
Chủ nhật 
23/04 

Chiều 

THỰC 
 
 

TẬP 
 
 

TỐT 
 
 

NGHIỆP 

TH. KN thuốc 
Ds Liên 

 
(5 tiết) 

PTH Dược 

Vi sinh – Ký sinh trùng 
Cn Sáu 

 
(Tiết 1,2) – Kiểm tra 1 tiết 

A2 
 

CSNB Nội 
khoa 2 

Ths Toàn 

(4 tiết đầu) 
B2 

TH. Thống kê 
DS-KHHGĐ 

Cn Nga 

(4 tiết đầu) 
B3 

Sáng  

 

     TTLS TTLS 

Thứ 2 

24/04 

Chiều  

      

TTLS TTLS 



Thứ/ 
Ngày 

Buổi DS K2  DS K1 
(Hệ 1,5 năm)  

Y sỹ K1A Y sỹ K1B Y sỹ K1C Y sỹ K1D Y sỹ K1E ĐD K1 DS-KHHGĐ 

Sáng  

 

     TTLS TTLS 
Thứ 3 

25/04 
Chiều  

      

TTLS TTLS 

Sáng  
      

 TTLS 
Thứ 4 

26/04 
Chiều  

       

TTLS 

Sáng 

Thứ 7 

29/04 
Chiều 

Sáng 

Chủ nhật 
30/04 

Chiều 

NGHỈ   LỄ   30/04 

                                                                                                                          

 

* Ghi chú: + Lớp Y sỹ K1A, B, C, D học lý thuyết tại TTGDTX, học thực hành tại trường Trung cấp Y tế Quảng Bình 

                   + Lớp Y sỹ K1E học lý thuyết và thực hành tại trường Trung cấp Y tế Quảng Bình. 

                   + Lớp DS-KHHGĐ: Học lý thuyết: Buổi sáng bắt đầu từ 7h50 phút, buổi chiều từ 12h45 phút 
 

.                                                                                                         Quảng Bình, ngày 30 tháng 3 năm 2017 

Nơi nhận:                                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Lãnh đạo trường;                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG                       
- TT GDTX tỉnh QB;                                                                                                                     
- Các Khoa/Phòng;                                                                                              

- Bảng tin HS-GV; (Đã ký) 

- Website Trường.                                                                                                                                            

   
 

Phan Thị Thanh Tâm 


